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Mỗ i tha nh vie n trỗng 
Gia Đì nh củ a qủý  vi  
đe ủ đượ c tì nh! 
Yỗủr Ohana cỗủnts! 
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Ca c sỗ  lie  ủ thỗ ng ke   
da n sỗ  na m 2010  

Da n sỗ  Hawaii theỗ ca c  
na m thỗ ng ke  da n sỗ   

5 chủng tộc bao gồm cả thuần và lai 
phổ biến nhất: 
• Ngượ i da tra ng  564,323 

• Ngượ i Phi-lì p-pin  342,095 
• Ngượ i Nha  t Ba n  312,292 
• Ngượ i ba n đi a Hawaii  289,970 
• Ngượ i Trủng Qủỗ c  199,751 
 
8.9% da n sỗ  la  ngượ i gỗ c Ta ý Ban Nha 
hỗa  c La tinh. 
 
23.6% da n sỗ  la  ngượ i đa chủ ng tỗ  c. 
 
Đỗ   tủỗ i trủng bì nh la  38.6. 
 
14.3% da n sỗ  tư  65 tủỗ i trợ  le n.  
 
18.5% da n sỗ  tư  14 tủỗ i trợ  xủỗ ng. 
 
Dân số theo đảo: 

 

2010 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

1950 

1940 

1930 

1920 

1910 

1900 

1,360,301 

1,211,537 

1,108,229 

964,691 

769,913 

632,772 

499,794 

422,770 

368,300 

255,881 

191,874 

154,001 

Ha ý tham gia đe   
đượ c ghi nha  n! 2020 

• Oahủ 

• Hawaii 

• Maủi 

• Kaủai 

• Mỗlỗkai 

• Lanai 

• Niihaủ 

953,207 

185,079 

144,444 

66,921 

7,345 

3,135 

170 



Ta t Ca  Đe ủ Đượ c Ba ỗ Ma  t Thỗ ng Ke  Da n Sỗ : Thỗ ng Tin 
Ta i Saỗ Vie  c Thỗ ng Ke   
Da n Sỗ  Ra t Qủan Trỗ ng 

Củỗ  c thỗ ng ke  da n sỗ  phủ  thủỗ  c va ỗ sư  
hợ p ta c va  tin tượ ng củ a qủý  vi . Tie ủ đe  
13 củ a Bỗ   Lủa  t Hỗa Ký  ba ỗ ma  t ta t ca  
thỗ ng tin củ a qủý  vi . Sư  vi pha m đie ủ 
lủa  t na ý la  mỗ  t tỗ  i hì nh sư  vợ i ca c hì nh 
pha t nghie m kha c. 
 

Thỗ ng tin củ a qủý  vi  không thể được 
chia se  vợ i ca c cợ qủan thư c thi di trủ  
hỗa  c ca c cợ qủan thư c thi pha p lủa  t. Nỗ  
không thể được sư  dủ ng đe  xa c đi nh 
vie  c qủý  vi  cỗ  đủ  đie ủ kie  n nha  n ca c 
phủ c lợ i chì nh phủ  như tem thư c pha m 
haý khỗ ng. Nỗ  không thể được chia se  
vợ i chì nh qủýe n đi a phượng, ha ng xỗ m 
hỗa  c chủ  nha  chỗ thủe . 
 

Thỗ ng tin ca  nha n khỗ ng baỗ giợ  đượ c 
cỗ ng bỗ . Vie  c tie t lỗ   hỗa  c cỗ ng bỗ  ba t ký  
nỗ  i dủng na ỗ saủ đa ý la  vi pha m pha p 
lủa  t: 
• Te n  
• Đi a chì   
• Sỗ  đie  n thỗa i  

Định nghĩa: Thỗ ng ke  da n sỗ  la  thỗ ng ke  ta t 
ca  sỗ  ngượ i đang cư trủ  ta i Hỗa Ký . Củỗ  c đie ủ 
tra đượ c tie n ha nh bợ i Củ c Thỗ ng ke  Da n Sỗ  
Hỗa Ký . 
 

Đối tượng: Ta t ca  cư da n ợ  Hỗa Ký  pha i đượ c 
tì nh — baỗ gỗ m mỗ i sa c tỗ  c va  da n tỗ  c, ca  
cỗ ng da n va  khỗ ng pha i cỗ ng da n. 
 

Thời gian: Nga ý Thỗ ng ke  Da n Sỗ  la  nga ý 1 
tha ng 4 na m 2020. Ca c ca ủ tra  lợ i trỗng ba n 
kha ỗ sa t ne n the  hie  n đủ ng tì nh tra ng củ a hỗ   
gia đì nh va ỗ nga ý đie ủ tra da n sỗ . 
 

Tại sao: Hie n Pha p Hỗa Ký  ýe ủ ca ủ thư c hie  n 
mỗ  t củỗ  c thỗ ng ke  da n sỗ  tỗa n qủỗ c mỗ i 10 
na m. Thỗ ng ke  da n sỗ  se  the  hie  n sỗ  da n củ a 
mỗ i tie ủ bang va  tư  đỗ  giủ p xa c đi nh sỗ  ngượ i 
đa i die  n trỗng Ha  Vie  n Hỗa Ký .  
 

Cách thực hiện: Ba ng kha ỗ sa t thỗ ng ke  da n 
sỗ  se  đượ c giaỗ đe n hỗa  c gư i đe n ca c hỗ   gia 
đì nh qủa đượ ng bưủ đie  n va ỗ tha ng 3 na m 
2020. Ngượ i tra  lợ i cỗ  the  đie n va ỗ ba n kha ỗ 
sa t da n sỗ  tre n ma ng, tra  lợ i qủa đie  n thỗa i 
hỗa  c gư i la i ba n kha ỗ sa t. Nha n vie n đie ủ tra 
da n sỗ  trỗng cỗ  ng đỗ ng củ a qủý  vi  se  đe n ca c 
hỗ   gia đì nh khỗ ng pha n hỗ i la i ba n kha ỗ sa t. 

Số ghế trong Quốc hội: Ke t qủa  củỗ  c 
thỗ ng ke  da n sỗ  đượ c sư  dủ ng đe  xa c đi nh 
mỗ i bang cỗ  baỗ nhie ủ ghe  trỗng Ha  Vie  n. 
 
Ngân quỹ liên bang: Mỗ i na m, ha ng tra m 
tý  đỗ  la đượ c pha n bỗ  chỗ ca c chì nh qủýe n 
đi a phượng, ca c tỗ  chư c phi lợ i nhủa  n va  
ca c dỗanh nghie  p dư a tre n dư  lie  ủ thỗ ng 
ke  da n sỗ . Ca c qủý  lie n bang na ý giủ p chỗ 
vie  c gia ỗ dủ c cỗn ca i chủ ng ta, ba ỗ ve   sư c 
khỗ e chỗ ngượ i caỗ tủỗ i, va  hỗ  trợ  như ng 
cỗ  ng đỗ ng ca n đượ c giủ p đợ  củ a chủ ng ta.   
 
Tái phân chia khu vực: Saủ mỗ i củỗ  c 
thỗ ng ke  da n sỗ , chì nh qủýe n tie ủ bang sư  
dủ ng ke t qủa  đe  ve  la i ranh giợ i ca c đi a ha t 
ba ủ cư   tha nh vie n qủỗ c hỗ  i củ a tie ủ bang 
va  lie n bang, nha m thì ch ư ng vợ i sư  thaý 
đỗ i da n sỗ .  
 
Lập kế hoạch cho tương lai: Dư  lie  ủ 
thỗ ng ke  da n sỗ  giủ p chì nh qủýe n la  p ke  
hỗa ch chỗ gia ỗ dủ c, cư ủ trợ  tha m hỗ a, giaỗ 
thỗ ng, ý te  cỗ ng cỗ  ng va  hỗ  trợ  cỗ  ng đỗ ng. 

Tham gia cuộc điều 
tra dân số là nghĩa vụ 
công dân của quý vị. 
Quý vị được yêu cầu hoàn 
tất bản khảo sát dân số:  
đó là cách tham gia  
vào nền dân chủ của  
chúng ta và tuyên bố  
“TÔI ĐƯỢC  
 GHI NHẬN!” 

Thông tin của quý vị 
được bảo mật. 
Luật liên bang bảo vệ 

thông tin trong bản 

khảo sát dân số của 

quý vị. Các câu trả lời 

của quý vị chỉ được sử 

dụng để báo cáo thống 

kê.  

Mọi người dân đều 
được ghi nhận. 
Cuộc điều tra 
dân số đếm 
mỗi người 
đang sống tại 
Hoa Kỳ một 
lần, chỉ một 
lần, và ở địa 
điểm phù  
hợp. 


